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2
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8 Ảnh hưởng của lãi suất đến tỷ giá:
Kinh nghiệm của Thái Lan và bài
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Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng

7/2013 Tác giả

9 Sử dụng lãi suất để tác động đến
tỷ giá: Hai năm nhìn lại

Tạp chí Ngân hàng 1/2014 Đồng tác giả
2

10 Tác động của cấu trúc sở hữu đến
hiệu quả hoạt động của ngân hàng
thương mại Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng

8/2014 Đồng tác giả
2

11 Tín dụng ngân hàng cho khu vực
nông nghiệp, nông thôn - thực
trạng và một số khuyến nghị

Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng

3/2015 Đồng tác giả
2

12 Phát triển dịch vụ tài chính cá
nhân tại Việt Nam hiện nay

Tạp chí Ngân hàng 3/2015 Đồng tác giả
2

13 Những điểm nhấn trong quản lý
ngoại hối năm 2014 và một số
khuyến nghị

Tạp chí Ngân hàng 3/2015 Đồng tác giả
2

14 Đánh giá ảnh hưởng của chất
lượng quản trị công ty đến hiệu
quả hoạt động của NHTM Việt
Nam

Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng

2016 Đồng tác giả
2

15 Các nhân tố ảnh hưởng đến đòn
bẩy tài chính của các NHTM Việt
Nam và một số khuyến nghị

Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng

10/2016 Đồng tác giả
2

16 Tác động của chỉ số quản trị công
ty và cấu trúc sở hữu tới hoạt
động của NHTM

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế
“Phát triển bền vững thị
trường tài chính trong bối
cảnh hội nhập quốc tế”

10/2016 Tác giả
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Situation and Recommendation

Proceedings of
international conference
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Inclusion in Vietnam,
number of licenses
published 2842-2017 /
CXBIPH / 02-173 /
LĐXH
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18 Một số đánh giá về hoạt đông
kinh doanh của ngân hàng SHB
tại thị trường Campuchia

Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng

2017 Đồng tác giả
2
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2018 Đồng tác giả
4
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20 Nghiên cứu thực nghiệm về tác
động của tín dụng tới tăng trưởng
kinh tế tại Việt Nam

Tạp chí Ngân hàng 9/2019 Đồng tác giả
3
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Việt Nam dựa trên mô hình
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Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng

9/2019 Đồng tác giả

22 Empirical research on the impact
of credit on economic growth in
Vietnam

Management Science
Letters 10 (2020)
2897–2904

4/2020 Tác giả chính
Scopus Q2
2

23 The Impact of Financial Inclusion
on Financial Stability in Asian
Countries

Journal of Asian Finance,
Economics and Business
Vol 7 No 6 (2020) 047 –
059

6/2020 Tác giả chính
(ESCI, Scopus
Q3)
2

24 Chủ biên sách chuyên khảo “Tổ
chức tài chính phi ngân hàng và
ổn định tài chính ở Việt Nam”

NXB Thế giới 8/2020 Chủ biên

25 Could Non-bank Financial
Institutions be a Threat to
Financial Stability? Evidence
from Vietnam

International Journal of
Innovation, Creativity and
Change.
Volume 14, Issue 3, 2020

9/2020 Tác giả chính
4

26 Bức tranh kinh tế vĩ mô Việt Nam
năm 2020 dưới tác động của dịch
Covid-19

Kỷ yếu HTQG “Chính
sách vượt qua tác động
của Covid-19 để phục hồi
và phát triển kinh tế”

10/2020 Tác giả

27 Developing a financial stability
aggregate index for Vietnam

Kỷ yếu HTQT
“International Conference
on Finance, Accounting
and Auditing (ICFAA
2020)”

11/2020 Đồng tác giả
2

28 Xây dựng bộ chỉ số minh bạch và
công bố thông tin của các ngân
hàng thương mại Việt Nam.

Tạp chí Ngân hàng 1/2021 Tác giả

29 Thúc đẩy hợp tác trường đại học -
doanh nghiệp trong nghiên cứu
khoa học tại Học viện Ngân hàng

Tạp chí Khoa học và Đào
tạo Ngân hàng

2/2021 Đồng tác giả
3

30 Quản trị dữ liệu ngân hàng trong
nền kinh tế số

Tap chí Thị trường tài
chính tiền tệ

4/2021 Đồng tác giả
3
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31 Construction of Transparency and
Disclosure Index for Commercial
Banks in Vietnam

International Journal of
Innovation, Creativity and
Change

3/2021 Đồng tác giả

32 Một số đánh giá về cáo buộc thao
túng tiền tệ của Hoa Kỳ đối với
Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát
triển

3/2021 Đồng tác giả
2

33 Nghiên cứu hành vi sử dụng tiền
đền bù giải phóng mặt bằng của
hộ gia đình nông thôn bắc bộ

Tạp chí Khoa học và Đào
tạo Ngân hàng

5/2021 Đồng tác giả
3x

34 Xu hướng sử dụng dịch vụ thanh
toán không dùng tiền mặt dưới
ảnh hưởng của dịch COVID-19

Tạp chí Ngân hàng 5/2021 Đồng tác giả
4

35 Perceived gender discrimination
and work engagement: An insight
from IT sector in Vietnam

International Journal of
Business and
Globalisation

8/2021 Tác giả chính,
Scopus Q3
chưa có Vol
2

36 Chính sách tài khóa hỗ trợ doanh
nghiệp trong giai đoạn khủng
hoảng

Tap chí Thị trường tài
chính tiền tệ

10/2021 Đồng tác giả
2

37 Đặc điểm phát triển thị trường
Fintech tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng

11/2021 Đồng tác giả
3

38 The Impact of Talent Management
Practices on Organizational
Performance: A Case Study in
Vietnamese Commercial Banks

Kỷ yếu HTQT
“International Conference
on Finance, Accounting
and Auditing (ICFAA
2021)”

12/2021 Đồng tác giả
2

39 Đánh giá ảnh hưởng của giãn cách
xã hội do dịch Covid-19 đến biến
động giá chứng khoán nhóm
ngành tài chính trên sàn chứng
khoán Tp. Hồ Chí Minh

Kỷ yếu HTQT dành cho
các nhà khoa học trẻ khối
trường kinh tế và kinh
doanh năm 2021
(ICYREB 2021)

12/2021 Đồng tác giả

40 The impact of talent management
strategies on organizational
performance in Viettel

Kỷ yếu HTQT dành cho
các nhà khoa học trẻ khối
trường kinh tế và kinh
doanh năm 2021
(ICYREB 2021)

12/2021 Đồng tác giả
3

41 Fintech Development and
Cooperation Strategies of
Vietnamese Commercial Banks

International Journal of
Advanced Engineering
and Management
Research Vol. 7, No. 01;
2022

01/2022 Đồng tác giả
3
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42 Xu hướng sử dụng dịch vụ ngân
hàng của người dân Việt Nam dưới
tác động của dịch COVID-19

Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng

02/2022 Đồng tác giả
4

43 Các chính sách tiền tệ, tín dụng hỗ
trợ nền kinh tế Việt Nam trong
giai đoạn COVID-19 và một số
khuyến nghị

Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng

2022 Tác giả

44 Chính sách của các NHTW trên
thế giới hỗ trợ phục hồi kinh tế
trong giai đoạn dịch Covid-19 và
một số vấn đề đặt ra

Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng

2022 Đồng tác giả
2

45 Khả năng tiếp cận của doanh
nghiệp đối với các gói hỗ trợ tài
khóa trong bối cảnh đại dịch
Covid-19 và một số khuyến nghị

Tạp chí Ngân hàng 05/2022 Tác giả

46 Khả năng tiếp cận các hỗ trợ an
sinh xã hội của doanh nghiệp
trong giai đoạn dịch Covid-19 và
một số khuyến nghị

Kỷ yếu Hội thảo quốc
tế “Phục hồi và phát triển
kinh tế Việt Nam trong
bối cảnh đại dịch
Covid-19”

05/2022 Đồng tác giả
3

47 Factors Influencing the Intention
to Invest in Cryptocurrency of
Generations X, Y and Z in
Vietnam: The Theory of
Reasoned Action (TRA)
Application

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế
“Bảo vệ người tiêu dùng
tài chính”  

08/2022 Đồng tác giả
4

48 The impact of dividend policy on
the stock price of companies listed
on the Vietnam stock market

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế
ICYREB 2022

10/2022 Đồng tác giả
3

49 Information disclosure and bank
risk-taking: empirical evidence
from Vietnam

Journal of Eastern
European and Central
Asian Research

09/2022 Đồng tác giả
2 (Scopus Q3)

50 Một số giải pháp phát triển ứng
dụng ngân hàng số BIZ
MBBANK tại Ngân hàng TMCP
Quân Đội

Tạp chí Kinh tế Châu Á
Thái Bình Dương

11/2022 Đồng tác giả 2

51 Determinants of financial
inclusion in Vietnam

Kỷ yếu HTQT
“The 5th International
Conference on Finance,
Accounting and Auditing
(ICFAA 2022)”

12/2022 Đồng tác giả 2

52 Đánh giá ảnh hưởng của kiều hối
đến chi tiêu hộ gia đình tại Việt
Nam và một số gợi ý đối với giáo
dục tài chính

Tạp chí Thị trường Tài
chính tiền tệ

12/2022 Đồng tác giả 2
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53 Đánh giá tác động của kinh tế số
đến điều hành chính sách tiền tệ
tại Việt Nam

Kỷ yếu HTQG
“Chuyển đổi số: Từ dữ
liệu đến tự động hóa”

12/2022 Tác giả

54 Phát triển ứng dụng ngân hàng số
đối với khách hàng doanh nghiệp:
Kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP
Quân đội chi nhánh SGD 1

Tạp chí Kinh tế và dự báo
ISSN 1859-4972

01/2023 Đồng tác giả

55 Nhìn lại những tác động của chiến
tranh Nga-Ukraine đến kinh tế thế
giới năm 2022

Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng
ISSN: 1859- 011X

01 +
02/2023 Tác giả

56 Does public investment stimulate
economic growth in Vietnam?
An ARDL approach to test
Keynes theories

Journal of Eastern
European and Central
Asian Research
e ISSN: 2328-8280
p ISSN: 2328-8272

3/2023 Tác giả

57 Determinants of FDI inflows:
Aggregate versus country-specific
evidence from ASEAN-6

The Economics and
Finance Letters
e ISSN 2312-430X
p ISSN 2312-6310

3/2023 Đồng tác giả

58 Bank funding diversity, risk and
profitability:  Evidence from
Vietnam in the context of the
Covid-19 pandemic

Cogent Business &
Management
ISSN 2331-1975

3/2023 Đồng tác giả

59 Quá trình xây dựng Luật ngân
hàng trung ương Nhật Bản và bài
học kinh nghiệm cho Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia
“Thực thi luật Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam năm
2010 và những vấn đề đặt
ra trong giai đoạn hiện
nay”
ISBN 978-604-393-482-3

4/2023 Đồng tác giả

60 Nâng cao năng lực về phòng
chống rửa tiền của cán bộ thực thi
thông qua hoạt động đào tạo

Tạp chí Thị trường Tài
chính tiền tệ
ISSN 1859-2805

4/2023 Đồng tác giả

61 Xây dựng bộ câu hỏi khảo sát đo
lường mức độ hiểu biết tài chính
của người trưởng thành Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á -
Thái Bình Dương
ISSN 0868-3808

4/2023 Đồng tác giả

62 Rủi ro dẫn tới sự sụp đổ của ngân
hàng Silicon Valley: Bài học cho
hệ thống ngân hàng toàn cầu và
Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và dự báo
ISSN 1859-4972

5/2023 Đồng tác giả

63 Tổng quan về ứng dụng dữ liệu
lớn trong dự báo kinh tế

Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng
ISSN: 1859- 011X

5/2023 Tác giả
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64 The impact of Ghanzi on
commercial banks performance:
Empirical evidence from Vietnam

Journal of Economics and
Development

10/2023 Đồng tác giả
3

65 Thúc đẩy văn hóa số trong tổ
chức: Lý luận tổng quan và gợi ý
giải pháp

Tạp chí Khoa học & Đào
tạo Ngân hàng
ISSN: 1859- 011X

11/2023 Đồng tác giả

66 The impact of reward system on
talented employees’ performance
in Vietnamese commercial banks:
mediating role of job satisfaction

Journal of Financial
Services Marketing

12/2023 Đồng tác giả
3

67 Dữ liệu thống kê trong phục vụ
điều hành chính sách tiền tệ của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tạp chí Ngân hàng 2/2024 Đồng tác giả
2

68 BHC brilliance in the fog of
uncertainty: Illuminating trends in
bank performance

Journal of Economics and
Finance

3/2024 Đồng tác giả

69 Transition to the circular economy
under the pressure of the
COVID-19 pandemic and
stakeholders: application in
international firms toward
sustainable development goals

Cogent Economics &
Finance 

5/2024 Đồng tác giả

70 Economic Complexity, Shadow
Economy, and IncomeInequality:
Fresh Evidence from Panel Data

International Economic
Journal

5/2024 Đồng tác giả

71 Giải pháp nâng cao chất lượng
nguồn dữ liệu phục vụ công tác
điều hành chính sách tiền tệ

Tạp chí Thị trường Tài
chính Tiền tệ

5/2024 Đồng tác giả

72 What makes environment-related
technologies less effective? The
role of uncertainty

Economic Systems 5/2024 Đồng tác giả

12. Các chương trình, đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia trong 5
năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của chương trình, đề tài, dự án, đề án (nếu có)

Tên chương trình, đề tài, dự án, đề án,
nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian
(HĐ ký
kết)

Tình trạng chương trình,
đề tài, dự án, đề án

(thời điểm nghiệm thu,
kết quả đạt được)

Cấp quản lý

8
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Hoạt động ngân hàng Việt Nam – Điểm lại
năm 2011 và dự báo năm 2012

2011 2012, Xuất sắc Cơ sở

Nghiên cứu khả năng hình thành khu vực
đồng tiền chung Châu Á sau tác động của
khủng hoảng

2012 2013, Giỏi Cơ sở

Tác động của lãi suất đến tỷ giá - Lý
thuyết và thực tế Việt Nam

2012 2013, Giỏi Ngành

Giải pháp quản lý thị trường vàng tại Việt
Nam

2012 2013, Xuất sắc Ngành

Xử lý nợ xấu trong quá trình tái cấu trúc
các ngân hàng thương mại Việt Nam

2012 2013, Xuất sắc Ngành

Vấn đề sở hữu chéo trong hệ thống ngân
hàng Việt Nam – Thực trạng, khuyến nghị
và giải pháp

2012 2013. Giỏi Ngành

Mối liên hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu
quả hoạt động của các NHTMNN và
NHTM do Nhà nước giữ cổ phần chi phối
(thực trạng, xu hướng và định hướng điều
chỉnh)

2013 2014, Xuất sắc Ngành

Vấn đề đòn bẩy tài chính của các ngân
hàng thương mại Việt Nam

2014 2016, Giỏi Ngành

Nâng cao chất lượng quản trị công ty của
các Ngân hàng thương mại Việt Nam

2015 2016, Giỏi Ngành

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các
NHTM – Thực tiễn và khuyến nghị chính
sách cho Việt Nam

2016 2018, Giỏi Ngành

Ảnh hưởng của sự phát triển các tổ chức
tài chính phi ngân hàng tới ổn định tài
chính ở VN và các khuyến nghị chính sách
tới 2025

2018 2019, Giỏi Ngành

Tiêu chí về phát triển thị trường tiền tệ
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa ở Việt Nam – thực trạng và
đề xuất

2020 2020, Giỏi Ngành
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Xây dựng chỉ số minh bạch và công bố
thông tin cho các ngân hàng thương mại
Việt Nam

2019 2020, Giỏi Cơ sở
(Chủ nhiệm)

Đề án “Đánh giá tác động của dịch
Covid-19 đến hệ thống Ngân hàng Việt
Nam”

2020 2021, Giỏi Ngành

Nghiên cứu hành vi sử dụng tiền đền bù
giải phóng mặt bằng của hộ gia đình nông
thôn Bắc Bộ

2020 2021, Giỏi Cơ sở
(Chủ nhiệm)

Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong khủng

hoảng: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý

chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh

dịch Covid-19.

2021 2021, Khá Ngành
(Chủ nhiệm)

Nghiên cứu sự tương tác giữa hệ thống

ngân hàng và các công ty Fintech trong thị

trường dịch vụ tài chính: Kinh nghiệm các

nước và gợi ý chính sách cho Việt Nam

2022 2022, Xuất sắc Ngành

Nghiên cứu các nguồn dữ liệu mới phục
vụ điều hành chính sách tiền tệ

2022 2023, Khá Ngành

Đánh giá mức độ tiếp cận xếp hạng đại
học thế giới của Học viện Ngân hàng

2024 2024, Giỏi Cơ sở

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn liên quan đến chương trình, đề tài, dự án, đề
án (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp

dụng
Thời gian áp

dụng

1 Mối liên hệ giữa cấu trúc sở hữu và
hiệu quả hoạt động của các NHTMNN
và NHTM do Nhà nước giữ cổ phần
chi phối (thực trạng, xu hướng và định
hướng điều chỉnh)

Học viện Ngân hàng, các
Ngân hàng thương mại

2014

2 Vấn đề đòn bẩy tài chính của các ngân
hàng thương mại Việt Nam

Học viện Ngân hàng,
Vụ Ổn định Tài chính

2015
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3 Nâng cao chất lượng quản trị công ty
của các Ngân hàng thương mại Việt
Nam

Học viện Ngân hàng, Vụ Tín
dụng các ngành kinh tế

2016

4 Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các
NHTM – Thực tiễn và khuyến nghị
chính sách cho Việt Nam

Học viện Ngân hàng, Cơ quan
Thanh tra Giám sát

2017

14. Giải thưởng về khoa học liên quan đến chương trình, đề tài, dự án, đề án (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Học viện Ngân hàng, Vụ Chính sách
tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối,

15. Thành tựu hoạt động khoa học khác liên quan đến chương trình, đề tài, dự án, đề án
(nếu có)

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2024

TỔ CHỨC
(nơi đang công tác của cá nhân)

(Họ tên và chữ ký
của thủ trưởng tổ chức, đóng dấu)

CÁ NHÂN
(Họ tên và chữ ký)

Phạm Mạnh Hùng
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